	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  1554/SKHĐT-KTVX

V/v báo cáo tình hình phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn
	Kon Tum, ngày  12  tháng  9  năm 2014


Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2107/UBND-KTTH ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Về việc thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; 
Để có cơ sở cho Đoàn công tác liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về thực trạng của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 29/7/2013, Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh đối với từng địa phương và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. UBND các huyện, thành phố căn cứ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh (gồm các nhiệm vụ, giải pháp chung và 05 nhiệm vụ UBND tỉnh giao cụ thể cho UBND các huyện thành phố) và các chỉ tiêu đăng ký thực hiện Đề án thí điểm phát triển loại hình kinh tế nhóm hộ, tổ hợp tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm xây dựng thôn, làng thành cộng đồng phát triển kinh tế bền vững được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tiến hành rà soát, đánh giá, báo cáo cụ thể bằng văn bản (theo Đề cương báo cáo gửi kèm) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Chi cục Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trước ngày 22/9/2014, đồng thời gửi file về địa chỉ email: pktvx@yahoo.com.vn.

2. Về kiểm tra thực tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo cụ thể (thành phần đoàn; thời gian, địa điểm, đơn vị ... được kiểm tra) gửi đến UBND các huyện, thành phố.
Trên đây là nội dung yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo theo đúng Đề cương và gửi báo cáo đúng thời hạn nêu trên./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- LMHT xã tỉnh (P/h);

- Chi cục PTNT tỉnh (P/h);

- Sở Công Thương (P/h);

- Sở Giao thông vận tải (P/h);

- Lưu VT, KTVX, ĐNL (16b).
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Ngô Việt Thành
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		ĐỂ THAM KHẢO.

		Tình hình các Hợp tác xã

		Đơn vị		Tổng		Nông, lâm, ngư nghiệp		CN-TTCN		Xây dựng		Tín dụng		Thương mại		Vận tải		Khác

		Kon Rẫy		2										2

		Sa Thầy		3		1		1						1

		Ngọc Hồi		11				5		2				2		2

		Đăk Glei		3				2								1

		Tổng cộng		19		1		8		2		0		5		3		0

		Ghi chú:

		1. Chi cục phát triển nông thôn tham gia kiểm tra ở Sa Thầy

		2. Sở Công thương tham gia kiểm tra ở Sa Thầy,Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đăk Glei;

		3. Sở Giao thông vận tải tham gia kiểm tra ở Ngọc Hồi, Đăk Glei;

		4. Liên minh hợp tác xã tham gia tất cả các huyện;





Dhdong theo nganh

		DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ ĐANG HOẠT ĐỘNG

		TT		Tên Hợp tác xã		Số nhà/đường		Xã/phường		Huyện/Thành phố		Tên chủ nhiệm/PCN		Điện thoại		Fax		Địa chỉ email

		I		Quỹ Tín dụng		5

		1		Qũy tín dụng nhân dân Hòa Bình		716 Phạm Văn Đồng		P. Trần Hưng Đạo		TP. Kon Tum		Văn Bá Nho		0603851424		0603851424		Maychieu78@Yahoo.com.vn

		2		Qũy tín dụng nhân dân Vinh Quang				Xã Vinh Quang		TP. Kon Tum		Huỳnh Sỹ Mãn		0603864791		603916142

		3		Quỹ Tín dụng nhân dân Quyết Thắng		32 Tố Hữu		P. Quyết Thắng		TP. Kon Tum		Lê Phương		0603863462

		4		Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Trung		183 Hùng Vương		p. Quang Trung		TP. Kon Tum				0603864615		0603864615

		5		Quỹ Tín dụng nhân dân Đăk Hà		198 Hùng Vương		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Minh Đức		0603822673

		II		Nông Lâm Nghiệp		26

		1		HTX SX&DV NN Đoàn kết		Tổ 4.		P. Nguyễn Trãi		TP. Kon Tum		Lê Tấn Bửu		0603863228

		2		HTX Thần Nông		Thôn tân An		I.A Chim		TP. Kon Tum		Phạm Văn Khiêm		0603955708

		3		HTX nuôi trồng và đánh bắt thủy sản Thành Đạt				Đăk Năng		TP. Kon Tum		Nguyễn văn triệu		01659388222

		4		HTX đồng hành cùng nhà nông Hoàng Bách		Thôn 2		Xã Hòa Bình		TP. Kon Tum		Tô Văn Thanh		0983431174

		5		HTX Rau hoa xứ lạnh thanh niên Măng Đen		141 Duy Tân - TP Ktum		Đăk Long		Huyện Konplông		Nguyễn Văn Ban		0905822285				hoamangden@gmail.com

		6		HTX Nấm Măng Đen		Thôn Tu Rằng		Măng Cành		Huyện Konplông		Đàm Công Hảo		0946029679				kieuoanhfarm@gmail.com

		7		HTX Lan rừng		Thôn Măng Đen		Đăk Long		Huyện Konplông		Lâm Thị Lệ		0985444698

		8		HTX cá tầm cá hồi Pờ Ê		Vi KàTàu		Pờ Ê		Huyện Konplông		A Véo

		9		HTX cá tầm cá hồi Đăk Long				Đăk Long		Huyện Konplông		Nguyễn Thị Hương		0914223128

		10		HTX cá tầm cá hồi Măng Cành				Măng Cành		Huyện Konplông		Phan Văn Tĩnh		0602215300

		11		HTX cá tầm cá hồi Xã Hiếu				Xã Hiếu		Huyện Konplông		Trần Văn Hùng

		12		HTX SX&KDTH 30/4				TT Đăk Rve		Huyện Kon Rẫy		Lê Thanh Hà		0978239099

		13		HTX KDTH &DV Đức Thuận		Đường Nguyễn Sinh Sắc		TT Plei Kần		Huyện Ngọc Hồi		Phạm Văn Anh

		14		HTX Kiên Thảo Phát		27 Hùng vương		TT Plei Kần		Huyện Ngọc Hồi				0968409777

		15		HTX Vạn Thành		nông nhày II		Đăk nông		Huyện Ngọc Hồi		Phan Tấn Ngô

		16		HTX Huy Hoàng		93 Hoàng Thị Loan		TT Plei Kần		Huyện Ngọc Hồi		Bế Ngọc Dũng		0606268007		0606268007

		17		HTX Phú Thọ				Đăk kan		Huyện Ngọc Hồi		Trần Thanh Thọ		0603881118		0603881118

		18		HTX Tam Nông		43 Hùng Vương		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Thị Hợp		979444373		Dũng

		19		HTX 19/5		Tổ dân phố 7		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Thị Lánh

		20		HTX Hương Nguyên		Thôn 5		Hà Mòn		Huyện Đăk Hà		Đỗ văn Trường

		21		HTX Sơn Tùng		317 Hùng Vương		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Lê Ngọc Sơn		0905359286

		22		HTX Rau An Toàn		Tổ dân phố 1		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Đoàn Quốc Bảo		01695406366

		23		HTX Cựu Quân Nhân		Thôn tân lập B		Đăk Hring		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Ngọc Khanh		0974649427

		24		HTX Trọng Phát		Thôn Kon Rôn		Ngọc Réo		Huyện Đăk Hà				0979635998

		25		HTX NNDV Sa Thầy				Sa Nhơn		Huyện Sa Thầy

		26		HTX Đăk Trăm				Đăk Trăm		Đăk Tô		Trần Văn Tri		0979401689

		III		Phi Nông Nghiệp		13

				Xây dựng

		1		HTX Tấn Thanh		96 B Hùng Vương		P.Quang trung		TP. Kon Tum		Trần Thanh Sang		0603961154

		2		HTX Tân Tiến		Thôn Kontu 2(457 Đào Duy Từ)		Đăk Bla		TP. Kon Tum		Nguyễn Ngọc Tân		0603867403

				Công nghiệp - TTCN

		1		HTX dệt thổ cẩm Tây nguyên		184 Bắc Kạn		P. Thắng lợi		TP. Kon Tum		Y Hanh		0988506712

		2		HTX khai thác cát sỏi khuyến học		413 U rê		p. Duy Tân		TP. Kon Tum		Phạm Văn An		0603867760		0603867761

		3		HTX Anh Trường Sơn		117 Hồ Chí Minh		Đăk Pét		Đăk Glei		Phan Quang Cao		0905307847

		4		HTX Hòa Phát		Tổ dân phố 4		TT Plei Kần		Ngọc Hồi		ĐoànVăn Đẫu

		5		HTX Dệt thổ cẩm Sa Thầy		35 Trần Hưng Đạo		TT Sa Thầy		Sa thầy		Y ByeuH		0985222383

				Giao Thông vận tải

		1		HTX vận tải HH&HK Tây Nguyên		1091 Phan Đình Phùng		P. Quyết Thắng		TP. Kon Tum		Lê Trung Tín		0603864243

		2		HTX vận tải Đồng Tiến		649 Nguyện Huệ		P. Quyết Thắng		TP. Kon Tum		Phạm Đồng Tiến		0603862108

		3		HTX vận tải cơ giới Tiền phong		82A Hoàng Thị Loan		P.Quang trung		TP. Kon Tum		Nguyễn Ngọc Ninh		0606286483

		4		HTX vận tải Bình Minh		Tổ  2		TT Plei Kần		Ngọc Hồi		Nguyễn Ngọc vinh

		5		HTX vận tải Thành Công		Tổ 2		TT Plei Kần		Ngọc Hồi		Đặng Đức Đài		0905891898

		6		HTX Vận tải dịch vụ Đăk Glei		Hùng vương		Thị trấn Đăk glei		Đăk Glei		Nguyễn Khắc Ánh		0905202318

				Tổng cộng		44



Maychieu78@Yahoo.com.vn

hoamangden@gmail.com

kieuoanhfarm@gmail.com



theo dia phuong

		DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ ĐANG  HOẠT ĐỘNG  (theo địa bàn)

		TT		Tên Hợp tác xã		Số nhà/đường		Xã/phường		Huyện/Thành phố		Tên chủ nhiệm/PCN		Điện thoại		Fax		Địa chỉ email

		I		Thành phố KonTum		15

		1		Qũy tín dụng nhân dân Hòa Bình		716 Phạm Văn Đồng		P. Trần Hưng Đạo		TP. Kon Tum		Văn Bá Nho		0603851424		0603851424		Maychieu78@Yahoo.com.vn

		2		Qũy tín dụng nhân dân Vinh Quang				Xã Vinh Quang		TP. Kon Tum		Huỳnh Sỹ Mãn		0603864791		603916142

		3		Quỹ Tín dụng nhân dân Quyết Thắng		32 Tố Hữu		P. Quyết Thắng		TP. Kon Tum		Lê Phương		0603863462

		4		Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Trung		183 Hùng Vương		p. Quang Trung		TP. Kon Tum				0603864615		0603864615

		5		HTX SX&DV NN Đoàn kết		Tổ 4.		P. Nguyễn Trãi		TP. Kon Tum		Lê Tấn Bửu		0603863228

		6		HTX Thần Nông		Thôn tân An		I.A Chim		TP. Kon Tum		Phạm Văn Khiêm		0603955708

		7		HTX nuôi trồng và đánh bắt thủy sản Thành Đạt				Đăk Năng		TP. Kon Tum		Nguyễn văn triệu		01659388222

		8		HTX đồng hành cùng nhà nông Hoàng Bách		Thôn 2		Xã Hòa Bình		TP. Kon Tum		Tô Văn Thanh		0983431174

		9		HTX Tấn Thanh		96 B Hùng Vương		P.Quang trung		TP. Kon Tum		Trần Thanh Sang		0603961154

		10		HTX Tân Tiến		Thôn Kontu 2( 457 Đào Duy Từ)		Đăk Bla		TP. Kon Tum		Nguyễn Ngọc Tân		0603867403

		11		HTX dệt thổ cẩm Tây nguyên		184 Bắc Kạn		P. Thắng lợi		TP. Kon Tum		Y Hanh		0988506712

		12		HTX khai thác cát sỏi khuyến học		413 U rê		p. Duy Tân		TP. Kon Tum		Phạm Văn An		0603867760		0603867761

		13		HTX vận tải HH&HK Tây Nguyên		1091 Phan Đình Phùng		P. Quyết Thắng		TP. Kon Tum		Lê Trung Tín		0603864243

		14		HTX vận tải Đồng Tiến		649 Nguyện Huệ		P. Quyết Thắng		TP. Kon Tum		Phạm Đồng Tiến		0603862108

		15		HTX vận tải cơ giới Tiền phong		82A Hoàng Thị Loan		P.Quang trung		TP. Kon Tum		Nguyễn Ngọc Ninh		0606286483

		II		Huyện KonPlông		7

		1		HTX Rau hoa xứ lạnh thanh niên Măng Đen		141 Duy Tân - TP Ktum		Đăk Long		Huyện Konplông		Nguyễn Văn Ban		0905822285				hoamangden@gmail.com

		2		HTX Nấm Măng Đen		Thôn Tu Rằng		Măng Cành		Huyện Konplông		Đàm Công Hảo		0946029679				kieuoanhfarm@gmail.com

		3		HTX Lan rừng		Thôn Măng Đen		Đăk Long		Huyện Konplông		Lâm Thị Lệ		0985444698

		4		HTX cá tầm cá hồi Pờ Ê		Vi KàTàu		Pờ Ê		Huyện Konplông		A Véo

		5		HTX cá tầm cá hồi Đăk Long				Đăk Long		Huyện Konplông		Nguyễn Thị Hương		0914223128

		6		HTX cá tầm cá hồi Măng Cành				Măng Cành		Huyện Konplông		Phan Văn Tĩnh		0602215300

		7		HTX cá tầm cá hồi Xã Hiếu				Xã Hiếu		Huyện Konplông		Trần Văn Hùng

		III		Huyện Kon Rẫy		1

		1		HTX SX&KDTH 30/4				TT Đăk Rve		Huyện Kon Rẫy		Lê Thanh Hà		0978239099

		IV		Huyện Ngọc Hồi		8

		1		HTX KDTH &DV Đức Thuận		Đường Nguyễn Sinh Sắc		TT Plei Kần		Huyện Ngọc Hồi		Phạm Văn Anh

		2		HTX Kiên Thảo Phát		27 Hùng vương		TT Plei Kần		Huyện Ngọc Hồi				0968409777

		3		HTX Vạn Thành		nông nhày II		Đăk nông		Huyện Ngọc Hồi		Phan Tấn Ngô

		4		HTX Huy Hoàng		93 Hoàng Thị Loan		TT Plei Kần		Huyện Ngọc Hồi		Bế Ngọc Dũng		0606268007		0606268007

		5		HTX Phú Thọ				Đăk kan		Huyện Ngọc Hồi		Trần Thanh Thọ		0603881118		0603881118

		6		HTX Hòa Phát		Tổ dân phố 4		TT Plei Kần		Ngọc Hồi		ĐoànVăn Đẫu

		7		HTX vận tải Bình Minh		Tổ  2		TT Plei Kần		Ngọc Hồi		Nguyễn Ngọc vinh

		8		HTX vận tải Thành Công		Tổ 2		TT Plei Kần		Ngọc Hồi		Đặng Đức Đài		0905891898

		V		Huyện Đăk Hà		8

		1		Quỹ Tín dụng nhân dân Đăk Hà		198 Hùng Vương		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Minh Đức		0603822673

		2		HTX Tam Nông		43 Hùng Vương		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Thị Hợp

		3		HTX 19/5		Tổ dân phố 7		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Thị Lánh

		4		HTX Hương Nguyên		Thôn 5		Hà Mòn		Huyện Đăk Hà		Đỗ văn Trường

		5		HTX Sơn Tùng		317 Hùng Vương		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Lê Ngọc Sơn		0905359286

		6		HTX Rau An Toàn		Tổ dân phố 1		TT Đăk Hà		Huyện Đăk Hà		Đoàn Quốc Bảo		01695406366

		7		HTX Cựu Quân Nhân		Thôn tân lập B		Đăk Hring		Huyện Đăk Hà		Nguyễn Ngọc Khanh		0974649427

		8		HTX Trọng Phát		Thôn Kon Rôn		Ngọc Réo		Huyện Đăk Hà				0979635998

		VI		Huyện Sa Thầy		2

		1		HTX NNDV Sa Thầy				Sa Nhơn		Huyện Sa Thầy

		2		HTX Dệt thổ cẩm Sa Thầy		35 Trần Hưng Đạo		TT Sa Thầy		Sa thầy		Y ByeuH		0985222383

		VII		Huyện Đăk Glei		2

		1		HTX Anh Trường Sơn		117 Hồ Chí Minh		Đăk Pét		Đăk Glei		Phan Quang Cao		0905307847

		2		HTX Vận tải dịch vụ Đăk Glei		Hùng vương		Thị trấn Đăk glei		Đăk Glei		Nguyễn Khắc Ánh		0905202318

		VIII		Huyện Đăk Tô		1

		1		HTX Đăk Trăm				Đăk Trăm		Đăk Tô		Trần Văn Tri		0979401689

				Tổng cộng		44



Maychieu78@Yahoo.com.vn

hoamangden@gmail.com

kieuoanhfarm@gmail.com



toàn tỉnh Theo ngành

		DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO NGÀNH

		(Số liệu điều tra tháng 8/2013)                                                           ĐVT: HTX

		TT		Huyện, Thành phố		Tổng số		Số HTX								Không có phiếu điều tra

								Đang hoạt động		Hoạt động hình thức		Ngưng hoạt động		Giải thể

		I		Quỹ Tín dụng		5		5

		1		Qũy tín dụng nhân dân Hòa Bình				x

		2		Qũy tín dụng nhân dân Vinh Quang				x

		3		Quỹ Tín dụng nhân dân Quyết Thắng				x

		4		Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Trung				x

		5		Quỹ Tín dụng nhân dân Đăk Hà

		II		Nông Lâm Nghiệp		39		26				10		2		1

		1		HTX SX&DV NN Đoàn kết				x

		2		HTX Thần Nông				x

		3		HTX nuôi trồng và đánh bắt thủy sản Thành Đạt				x

		4		HTX đồng hành cùng nhà nông Hoàng Bách				x

		5		HTX Nông nghiệp thắng lợi										x

		6		HTX Rau hoa xứ lạnh thanh niên Măng Đen				x

		7		HTX Nấm Măng Đen				x

		8		HTX Lan rừng				x

		9		HTX cá tầm cá hồi Pờ Ê				x

		10		HTX cá tầm cá hồi Đăk Long				x

		11		HTX cá tầm cá hồi Măng Cành				x

		12		HTX cá tầm cá hồi Xã Hiếu				x

		13		HTX SX&KDTH 30/4				x

		14		HTX KDTH &DV Đức Thuận				x

		15		HTX Kiên Thảo Phát				x

		16		HTX Vạn Thành				x

		17		HTX Huy Hoàng				x

		18		HTX Phú Thọ				x

		19		HTX Đăk HNiêng								x

		20		HTX Đăk Ang								x

		21		HTX Đồng Xuân								x

		22		HTX Quyết Thắng								x

		23		HTX Tam Nông				x

		24		HTX 19/5				x

		25		HTX Hương Nguyên				x

		26		HTX Sơn Tùng				giai thể

		27		HTX Rau An Toàn				x

		28		HTX Cựu Quân Nhân				x

		29		HTX Trọng Phát				x

		30		HTX An Thịnh								x

		31		HTX NN Nam Tiến								x

		32		HTX Đồng Tâm										x

		33		HTX Sáu Nhung				x

		34		HTX Đăk Trăm				giải thể

		35		HTX NN Diên Bình								x

		36		HTX NN Anh Khôi								x

		37		HTX NLN TT Sa Thầy												Kg điều tra

		38		HTXNN Sa Nhơn								x

		39		HTX NN Sa Thầy								x

		III		Phi Nông Nghiệp		4		2				2

				Xây dựng

		1		HTX Tấn Thanh				x

		2		HTX Tân Tiến				x

		3		HTX Đức Mạnh Tài								x

		4		HTX XD Toàn Thắng								x

				Công nghiệp - TTCN		12		5				2		1		4

		1		HTX dệt thổ cẩm Tây nguyên				x

		2		HTX khai thác cát sỏi khuyến học				x

		3		HTX Anh Trường Sơn				x

		4		HTX Hòa Phát				x

		5		HTX Hương thảo phát				không cung cấp thông tin ( còn hoạt động)								Kg phối hợp

		6		Mộc dân dụng Ngọc Hồi								x

		7		Mộc dân dụng Trường Giang								x

		8		HTX Dệt thổ cẩm Sa Thầy				x

		9		HTX  gạch ngói Sa Nghĩa

		10		Mộc dân dụng mo Ray						không cung cấp thông tin ( còn hoạt động)						kg điều tra

		11		HTX 19/8				giải thể						x

		12		Sơ chế biến mủ cao su				giải thể								chưa có  phiếu

				Giao Thông vận tải		6		6

		1		HTX vận tải HH&HK Tây Nguyên				x

		2		HTX vận tải Đồng Tiến				x

		3		HTX vận tải cơ giới Tiền phong				x

		4		HTX vận tải Bình Minh				x

		5		HTX vận tải Thành Công				x

		6		HTX Vận tải dịch vụ Đăk Glei				x

				Thương mại dịch vụ		1						1

		1		HTX Trung Hiếu								x

				Tổng cộng		67		44		0		15		3		5

				HTX  SXKD tổng hợp Đắc Ruồng; huyện Kon Rẫy				mới thành lập





toàn tỉnh

		DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ CHIA THEO ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ

		(Số liệu điều tra tháng 8/2013)                                                                      ĐVT: HTX

		TT		Huyện, Thành phố		Tổng số		Số HTX								Không có phiếu điều tra

								Đang hoạt động		Hoạt động hình thức		Ngưng hoạt động		Giải thể

		I		Thành phố Kontum		18		15						2		1

		1		Qũy tín dụng nhân dân Hòa Bình				x

		2		Qũy tín dụng nhân dân Vinh Quang				x

		3		Quỹ Tín dụng nhân dân Quyết Thắng				x

		4		Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Trung				x

		5		HTX SX&DV NN Đoàn kết				x

		6		HTX Thần Nông				x

		7		HTX nuôi trồng và đánh bắt thủy sản Thành Đạt				x

		8		HTX đồng hành cùng nhà nông Hoàng Bách				x

		9		HTX Tấn Thanh				x

		10		HTX Tân Tiến				x

		11		HTX dệt thổ cẩm Tây nguyên				x

		12		HTX khai thác cát sỏi khuyến học				x

		13		HTX vận tải HH&HK Tây Nguyên				x

		14		HTX vận tải Đồng Tiến				x

		15		HTX vận tải cơ giới Tiền phong				x

		16		HTX  NN Thắng Lợi										x

		17		HTX 19/8										x

		18		HTX sơ chế biến mủ cao su												Chưa có phiếu

		II		Huyện KonPlông		7		7

		1		HTX Rau hoa xứ lạnh thanh niên Măng Đen				x

		2		HTX Nấm Măng Đen				x

		3		HTX Lan rừng				x

		4		HTX cá tầm cá hồi Pờ Ê				x

		5		HTX cá tầm cá hồi Đăk Long				x

		6		HTX cá tầm cá hồi Măng Cành				x

		7		HTX cá tầm cá hồi Xã Hiếu				x

		III		Huyện Kon Rẫy		1		1

		1		HTX SX&KDTH 30/4				x

		IV		Huyện Ngọc Hồi		16		8				7				1

		1		HTX KDTH &DV Đức Thuận				x

		2		HTX Kiên Thảo Phát				x

		3		HTX Vạn Thành				x

		4		HTX Huy Hoàng				x

		5		HTX Phú Thọ				x

		6		HTX Hòa Phát				x

		7		HTX vận tải Bình Minh				x

		8		HTX vận tải Thành Công				x

		9		HTX Hương Thảo Phát												kg ph/hợp

		10		HTX Đăk Ang								x

		11		HTX Mộc Trường Giang								x

		12		HTX Đức Mạnh Tài								x

		13		HTX Đăk HNiêng								x

		14		HTX Mộc Dân Dụng Ngọc Hồi								x

		15		HTX Quyết Thắng								x

		16		HTX Đồng Xuân								x

		17		HTX Trung Hiếu

		V		Huyện Đăk Hà		14		8				4		1		1

		1		Quỹ Tín dụng nhân dân Đăk Hà				x

		2		HTX Tam Nông				x

		3		HTX 19/5				x

		4		HTX Hương Nguyên				x

		5		HTX Sơn Tùng				x

		6		HTX Rau An Toàn				x

		7		HTX Cựu Quân Nhân				x

		8		HTX Trọng Phát				x

		9		HTX Toàn Thắng								x

		10		HTX An Thịnh								x

		11		HTX Trung Hiếu								x

		12		HTX NN Nam Tiến								x

		13		HTX Đồng Tâm										x

		14		HTX Sáu Nhung												Mới TL chưa h/d

		VI		Huyện Sa Thầy		6		2				2				2

		1		HTX NNDV Sa Thầy				x

		2		HTX Dệt thổ cẩm Sa Thầy				x

		3		HTX NN TT Sa Thầy												Kg điều tra

		4		HTX Gạch ngói Sa Nghĩa								x

		5		HTX Môc đan dụng Mo Ray

		6		HTX  Sa Nhơn								x				Kg điều tra

		VII		Huyện Đăk Glei		2		2

		1		HTX Anh Trường Sơn				x

		2		HTX Vận tải dịch vụ Đăk Glei				x

		VIII		Huyện Đăk Tô		3		1				2

		1		HTX Đăk Trăm				x

		2		HTX NN Diên Bình								x

		3		HTX NN Anh Khôi								x

				Tổng cộng		67		44		0		15		3		5






_1472272152.xls
Bieu 1

		Biểu 1

		Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2014

		STT		Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Thực hiện năm 2013		Ước TH năm 2014		Ước TH 2014/TH 2013

		I		Hợp tác xã

		1		Tổng số hợp tác xã		HTX

				Trong đó:

		-		Số hợp tác xã thành lập mới		HTX

		-		Số hợp tác xã giải thể		HTX

		2		Số hợp tác xã được củng cố theo Luật HTX 2012		HTX

				Trong đó:

		-		Số HTX đã rà soát lại điều lệ, tổ chức quản lý hoạt động theo quy định		HTX

		-		Số HTX đăng ký thay đổi/giải thể tự nguyện hoặc chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác theo quy định		HTX

		3		Tổng số thành viên		Người

		4		Tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã		Người

		-		Trong đó:

				Số lao động là thành viên hợp tác xã		Người

		5		Tổng vốn điều lệ		Triệu đồng

		6		Tổng vốn góp		Triệu đồng

		7		Doanh thu bình quân một hợp tác xã		Triệu đồng/năm

		8		Lợi nhuận bình quân một hợp tác xã		Triệu đồng/năm

		9		Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã		Triệu đồng/năm

		10		Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã		Người

				Trong đó:

		-		Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ cấp, trung cấp		Người

		-		Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên		Người

		II		Tổ hợp tác

		1		Tổng số tổ hợp tác		THT

				Trong đó:

		-		Số tổ hợp tác thành lập mới		THT

		-		Số THT có đăng ký chứng thực		THT

		2		Tổng số thành viên tổ hợp tác		Thành viên

		3		Doanh thu bình quân một tổ hợp tác		Triêu đồng/năm

		4		Lợi nhuận bình quân một tổ hợp tác		Triệu đồng/năm

		5		Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã		Triệu đồng/năm

		III		Nhóm hộ

		1		Tổng số nhóm hộ		NH

				Trong đó:

		-		Số nhóm hộ thành lập mới		NH

		2		Tổng số hộ tổ viên		Hộ

		3		Doanh thu bình quân một nhóm hộ		Triêu đồng/năm

		4		Lợi nhuận bình quân một nhóm hộ		Triệu đồng/năm

		5		Thu nhập bình quân của hộ tổ viên trong nhóm hộ		Triệu đồng/năm





Bieu 2

		Biểu 2

		Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ 
phân loại theo ngành nghề năm 2014

		STT		Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Thực hiện năm 2013		Ước TH năm 2014		Ước TH 2014/TH 2013

		1		HỢP TÁC XÃ

				Tổng số hợp tác xã		HTX

				Chia ra:

		-		Hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp		HTX

		-		Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp		HTX

		-		Hợp tác xã xây dựng		HTX

		-		Hợp tác xã thương mại		HTX

		-		Hợp  tác xã tín dụng		HTX

		-		Hợp tác xã vận tải		HTX

		2		TỔ HỢP TÁC

				Tổng số tổ hợp tác		THT

				Chia ra:

		-		Tổ hợp tác nông nghiệp		THT

		-		Tổ hợp tác công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp		THT

		-		Tổ hợp tác xây dựng		THT

		-		Tổ hợp tác thương mại		THT

		-		Tổ hợp tác tín dụng		THT

		-		Tổ hợp tác khác		THT

		3		NHÓM HỘ

				Tổng số nhóm hộ		NH

				Chia ra:

		-		Nhóm hộ nông nghiệp		NH

		-		Nhóm hộ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp		NH

		-		Nhóm hộ xây dựng		NH

		-		Nhóm hộ thương mại		NH

		-		Nhóm hộ tác tín dụng		NH

		-		Nhóm hộ khác		NH





Bieu 3

		Biểu 3

		Kết quả thực hiện Quyết định số 1410/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Đến ngày 31/8/2014		Đăng ký theo Đề án đến 2015		Tỷ lệ (%) đã đạt so với Đề án

		A		B		1		3		4		5=3/4

		I		Tổng số đảng viên được phân công phụ trách tổ hợp tác, nhóm hộ		Người

				Trong đó:

				Số đảng viên phụ trách tổ hợp tác		Người

				Số đảng viên phụ trách nhóm hộ		Người

		II		Tổng số công trình, mô hình đã giao cho tổ hợp tác, nhóm hộ thực hiện

				Trong đó:

				Số công trình		Công trình

				Số mô hình		Mô hình

		III		Công tác tuyên truyền

				Số lần tổ chức tuyên truyền		Lần

				Số bộ tài liệu cung cấp cho xã, thôn		Bộ

		IV		Số thôn làng trở thành cộng đồng phát triển kinh tế		Thôn, làng

		V		Số lớp bồi dưỡng, tập huấn		Lớp

				Số người tham dự		Người

		VI		Số lần tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm		Lần

				Số người tham dự		Người



&R&P/&N



Bieu 3.1

		Biểu 3.1

		Số lượng đảng viên phân công phụ trách tổ hợp tác, nhóm hộ

		TT		NỘI DUNG		Danh sách đảng viên được phân công phụ trách tổ hợp tác, nhóm hộ

						Họ và tên		Bộ phận công tác		Chức vụ		Trình độ chuyên môn

				HUYỆN…

		I		Xã (1)

		1		Tổ hợp tác

		1.1		Tổ hợp tác (a)

		1.2		Tổ hợp tác (b)

		…		…

		2		Nhóm hộ

		2.1		Nhóm hộ (a)

		2.2		Nhóm hộ (b)

		…		…

		II		Xã (2)

		1		Tổ hợp tác

		1.1		Tổ hợp tác (a)

		1.2		Tổ hợp tác (b)

		…		…

		2		Nhóm hộ

		2.1		Nhóm hộ (a)

		2.2		Nhóm hộ (b)

		…		…

				TỔNG CỘNG



&R&P/&N



Bieu 3.2

		Biểu 3.2

		Các công trình, mô hình đã tạo điều kiện cho tổ hợp tác, nhóm hộ thực hiện

		TT		NỘI DUNG		Số lượng, loại công trình

						Tổng số		Trong đó :

								Công trình đầu tư sửa chữa, cải tạo		Công trình đầu tư xây dựng mới		Hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất

				HUYỆN…

		1		Xã (a)

		2		Xã (b)

		…		…

				TỔNG CỘNG



&R&P/&N



Bieu 3.3

		Biểu 3.3

		Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án

		TT		Đơn vị		Tên cơ quan nhận kết nghĩa, xây dựng xã hoặc UBND huyện, thành phố; UBND xã.		Nội dung tuyên truyền		Số lần tổ chức tuyên truyền		Số bộ tài liệu cung cấp cho xã, thôn

				HUYỆN…

		1		Xã (a)

		2		Xã (b)

		...		…

				TỔNG CỘNG



&R&P/&N
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÓM HỘ, TỔ HỢP TÁC, 

HỢP TÁC XÃ

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN/THÀNH PHỐ

(Kèm theo Công văn số: 1554/SKHĐT-KTVX ngày  12/9/2014 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư)



I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (đến 31/8/2014)

1. Đánh giá chung (Biểu 1)

1.1. Về hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ.

Đánh giá kết quả đạt được dựa trên các tiêu chí sau:



- Tổng số hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ (trong đó nêu rõ số lượng thành lập mới, giải thể của mỗi loại; đối với tổ hợp tác nêu rõ số lượng tổ hợp tác đăng ký chứng thực); so sánh với năm 2013.



- Doanh thu bình quân của hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ; so sánh với năm 2013.



- Lợi nhuận bình quân của hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ.


1.2. Về thành viên, lao động của hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ 

Đánh giá kết quả đạt được dựa trên các tiêu chí sau:


- Tổng số thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ; so sánh với năm 2013.



- Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ (trong đó nêu rõ số lao động đồng thời là thành viên của mỗi loại); so sánh với năm 2013.



- Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ; so sánh với năm 2013.


1.3. Về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác


Đánh giá kết quả đạt được dựa trên các tiêu chí sau:


- Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác; so sánh với năm 2013.


- Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác đạt trình độ sơ cấp, trung cấp; so sánh với năm 2013.


- Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác đạt trình độ cao đẳng, đại học; so sánh với năm 2013.

2. Đánh giá theo lĩnh vực (Biểu 2)

Đánh giá theo các lĩnh vực: Nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; xây dựng; tín dụng; thương mại; vận tải; lĩnh vực khác.



Đối với mỗi lĩnh vực cần đánh giá dựa trên các tiêu chí:



- Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ đang hoạt động.



- Số lượng thành viên tham gia.



- Số lượng lao động làm việc thường xuyên (trong đó nêu rõ số lao động đồng thời là thành viên).


- Doanh thu bình quân của hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ.


- Lợi nhuận bình quân của hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ.


- Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1410/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA UBND TỈNH

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Hình thức tổ chức quản lý thực hiện, phân công nhiệm vụ, phối hợp công tác trong triển khai thực hiện.

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cấp huyện, xã.

- Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện.


- Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhận kết nghĩa xây dựng xã theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho người dân tham gia thực hiện.

(Nêu cụ thể từng văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch,…).

2. Kết quả thực hiện (Biểu 3)

2.1. Về tổ chức tuyên truyền

Nội dung tuyên truyền; các hình thức được tổ chức tuyên truyền; số lần tổ chức tuyên truyền, đối tượng được tuyên truyền, số lượt người được mời dự các đợt tuyên truyền tập trung,… (UBND các huyện, thành phố nêu cụ thể số lượt người do UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền và số lượt người do UBND xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền);


2.2. Về tư vấn, hướng dẫn cho người dân liên kết, hợp tác thành các nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất

- Tổng số người được tư vấn, hướng dẫn để liên kết, hợp tác thành các nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất trên địa bàn (trong đó chi tiết số người do UBND huyện, thành phố tư vấn, UBND các xã, thị trấn tư vấn; Liên minh hợp tác xã tỉnh tư vấn;…).

- Phân tích tình hình liên kết sản xuất đối với các loại ngành hàng nông sản chính của địa phương (các mô hình liên kết, tình hình ký kết và tiêu thụ theo hợp đồng, tỷ lệ nông sản tiêu thụ theo hợp đồng, các điển hình tiêu biểu thành công).


- Các chính sách hỗ trợ liên quan đến liên kết sản xuất của địa phương.

2.3. Về kết hợp thực hiện Nghị quyết  số 04-NQ/TU ngày 14-6-2007 của Tỉnh ủy khóa XIII.

- Tổng số đảng viên được phân công phụ trách tổ hợp tác, nhóm hộ hoặc cộng đồng dân cư; trong đó đảng viên thuộc Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố và Đảng ủy, UBND xã, thị trấn (Biểu 3.1); tỷ lệ % số tổ hợp tác, nhóm hộ hoặc cộng đồng dân cư có đảng viên phụ trách;


- Tổng số bộ tài liệu (nêu cụ thể từng loại và số lượng của từng loại tài liệu - Biểu 3.3) về phát triển các loại hình kinh tế tập thể được UBND các xã, thị trấn phối hợp với sở, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thực hiện(
) đã cung cấp cho xã, thôn để thực hiện tuyên truyền (đạt bao nhiêu % so với Đề án);


- Tổng số công trình hoặc mô hình mà UBND huyện, thành phố và UBND xã, thị trấn giao cho tổ hợp tác, nhóm hộ hoặc cộng đồng dân cư trên địa bàn thực hiện (Biểu 3.2);


2.4. Về hỗ trợ người dân tham gia các chương trình, tham quan mô hình sản xuất có hiệu quả


- Số lần tổ chức và số lượt người tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện các chương trình, mô hình điển hình do UBND các huyện, thành phố, Liên minh hợp tác xã, Chi cục Phát triển nông thôn,… tổ chức;


- Số lần tổ chức và lượt người đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực hiện các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong và ngoài tỉnh do UBND huyện, thành phố, Liên minh hợp tác xã, Chi cục Phát triển nông thôn,… tổ chức;


2.5. Về số thôn, làng trở thành cộng đồng phát triển kinh tế(
)

Tổng số thôn, làng được chọn thực hiện(1) bước đầu trở thành cộng đồng phát triển kinh tế (nêu cụ thể tỷ lệ % so với tổng số thôn, làng được chọn thực hiện(1)).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 540/QĐ-UBND NGÀY 29/4/2013 CỦA UBND TỈNH

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Hình thức tổ chức quản lý thực hiện, phân công nhiệm vụ, phối hợp công tác trong triển khai thực hiện.

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cấp huyện, xã.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, Đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện.

(Nêu cụ thể từng văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch,…).

2. Kết quả thực hiện

Đánh giá kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch kèm theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh. (Gồm các nhiệm vụ, giải pháp chung và 05 nhiệm vụ UBND tỉnh giao cụ thể cho UBND các huyện thành phố); đánh giá công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do các đơn vị khác chỉ trì.

IV. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ

1. Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh.

2. Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh

(Trên cơ sở những nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc chưa thực hiện được, xác định cụ thể những hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó).

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI


Trên cơ sở những hạn chế, những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu, mục đích đã xác định tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 và Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


(�) 	 Đăng ký thực hiện theo Đề án được duyệt tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 30/12/2011.



(�) 	- Cộng đồng phát triển kinh tế: Là tập hợp của những hộ sinh sống trong cùng một thôn (làng) hoặc liên thôn; có cùng nguyện vọng xây dựng và phát triển kinh tế, cùng nhau hợp tác để xây dựng và phát triển kinh tế ở địa bàn họ đang sinh sống.



- Tiêu chí để trở thành cộng đồng phát triển kinh tế: Là có ít nhất trên 50% hộ trong thôn (làng) hoặc liên thôn tham gia vào nhóm hộ, tổ hợp tác trên địa bàn. 
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